	Trường THCSTrần Cao Vân   

Họ tên: ……………………

Lớp: 9/                                                                 
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

MÔN: CÔNG NGHỆ 9

Thời gian: 45 phút(Không kể thời gian giao đề)
	Điểm:


A. Trắc nghiệm: (5,0 điểm) 

 Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Vai trò của nghề trồng cây ăn quả là: 

   A. Cung cấp quả cho người tiêu dùng và xuất khẩu 

   B. Cung cấp quả cho người tiêu dùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. 

   C. Cung cấp quả cho người tiêu dùng và nguyên liệu cho công nghiệp chế biến .

   D. Nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Câu 2: Yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động là:

   A. Có tri thức kỹ năng về khoa học, kỹ thuật nông nghiệp.

   B. Có lòng yêu nghề.
   C. Có sức khỏe tốt. 

    D. Cả 3 yêu cầu trên.  

Câu 3: Khi thu hoạch quả phải đảm bảo những yêu cầu:
   A. Nhẹ nhàng, cẩn thận, đúng độ chín.                                   B. Thu hoạch quả lúc trời mát.

   C. Quả hái phải được làm sạch, phân loại và để nơi râm mát.

   D. Đảm bảo các yêu cầu trên.

Câu 4: Quả sau khi thu hoạch phải được:
   A. Xử lí bằng hóa chất, chiếu tia phóng xạ (đúng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm)


   B. Gói giấy mỏng đưa vào kho lạnh.                            
C. Không chất đống quả.

   D. Xử lí bằng hóa chất, chiếu tia phóng xạ (đúng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm), gói giấy mỏng đưa vào kho lạnh, không chất đống quả.

Câu 5: Cây ăn quả được chăm sóc như thế nào ? 

   A. Làm cỏ, bón phân lót, bón phân thúc, tỉa cành, tạo hình, phòng trừ sâu, bệnh. 

   B. Làm cỏ, vun xới, bón phân thúc, tưới nước, tỉa cành, tạo hình, phòng trừ sâu, bệnh.   

   C. Làm cỏ, vun xới, đào hố, bón phân lót, tưới nước, tỉa cành, tạo hình, phòng trừ sâu, bệnh
   D. Làm cỏ, vun xới, bón phân thúc, cắt bỏ cành già yếu, cành bị sâu bệnh.

Câu 6: Nhiệt độ thích hợp với cây chuối là: 

   A. 250C – 300C
        B.250C – 400C 
              C. 420C

            D. Trên 420C

Câu 7: Giá trị của vệc trồng cây ăn quả đối với con người và môi trường:
   A. Nguồn cung cấp dinh dưỡng. 
            B. Bảo vệ môi trường sinh thái.

   C. Nguồn cung cấp dinh dưỡng. Chữa bệnh. Nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến nông sản. Bảo vệ môi trường sinh thái.



   D. Nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến nông sản. 


Câu 8: Quy trình giâm cành gồm có:
   A. 5 bước

       B. 4 bước

            C. 3 bước


D. 2 bước

Câu 9: Phương pháp nhân giống bằng cách tách cành từ cây mẹ để tạo ra cây con. Đó là:

   A. Chiết cành 
       B. Giâm cành

C. Ghép cành

            D. Tách chồi

Câu 10: Phương pháp ghép có:

   A. 4 cách ghép
       B. 3cách ghép
            C. 2 cách ghép
                        D. 1 cách ghép

Câu 11:  Nhiệt độ thích hợp để cây quýt phát triển là:

   A. 25ºC - 27ºC.
       B. 22ºC - 25ºC     
             C.. 20ºC- 22º C
            D. 15ºC - 20ºC.

Câu 12: Lượng mưa thích hợp để cây ăn quả phát triển là:

   A. 1000-2000 mm/năm.



 C. 2000-3000 mm/năm.

   B. 500- 1000 mm/năm


             D. 1500-2000 mm/năm.

Câu 13: Cây ăn quả được trồng theo qui trình : 

   A. Bóc vỏ bầu - Đặt cây vào hố - Đào hố trồng -  Lấp đất - Tưới nước

   B. Đào hố trồng - Bóc vỏ bầu  - Đặt cây vào hố -  Lấp đất - Tưới nước

   C. Đặt cây vào hố - Đào hố trồng -  Lấp đất - Tưới nước - Bóc vỏ bầu 

   D. Bóc vỏ bầu - Đào hố trồng -  Lấp đất - Đặt cây vào hố  - Tưới nước

Câu 14: Đối tượng lao động của nghề trồng cây ăn quả là ;

   A. Là các loại cây ăn quả ngắn ngày có giá trị dinh dưỡng cao.

   B. Là các loại cây ăn quả lâu năm có giá trị kinh tế cao .

   C. Là các loại cây ăn quả lâu năm có giá trị dinh dưỡng và  kinh tế cao .

   D. Là các loại cây ăn quả ngắn ngày có giá trị kinh tế cao.

Câu 15:  Thời vụ trồng cây ăn quả ở các tỉnh phía Nam là:

   A. Từ tháng 6 đến tháng 7;



B. Từ tháng 2 đến tháng 3;
   C. Từ tháng 1 đến tháng 2;                                
D. Từ tháng 4 đến tháng 5.
B. Tự luận: (5,0 điểm)

   1. Nêu sơ lược đặc điểm thực vật của cây ăn quả.                                             (1,5 điểm).

   2. Nêu sơ lược yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả.                                           (1,0 điểm).

   3. Hãy so sánh ưu, nhược điểm của các phương pháp nhân giống cây ăn quả. (1,5 điểm).

   4. Nghề trồng cây ăn quả có triển vọng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta? Em hãy đề ra các biện pháp thực hiện.                                                                  (1,0 điểm)
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ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ GIỮA HỌC KỲ I

MÔN: CÔNG NGHỆ 9  Năm học: 2023-2024

A.Trắc nghiệm: (5,0 điểm) 

Mỗi câu trả lời đúng 0,33điểm x 15= 5,0 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	B
	D
	D
	D
	B
	A
	C
	B
	A
	C

	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	

	C
	A
	B
	C
	D
	


B. Tự luận: (5,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	1


	- Đặc điểm thực vật của cây ăn quả:

a. Rễ: có 2 loại :

  - Rễ mọc thẳng xuống đất (rễ cọc).      - Rễ mọc nằm ngang (rễ chùm).

b Thân: có tác dụng như giá đỡ cho cây.

c. Hoa: có 3 loại:  - Hoa đực.     - Hoa cái.     - Hoa lưỡng tính.

d. Quả và hạt:

- Quả có nhiều loại.

- Số lượng, màu sắc tùy thuộc vào từng loại quả.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm



	2
	Yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả. 

- Cây ăn quả là loại cây lâu năm, chịu tác động của các yếu tố ngoại cảnh: Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, đất, chất dinh dưỡng.
	1,0 điểm

	3
	Ưu, nhược điểm của các phương pháp nhân giống cây ăn quả. 

PP nhân giống

ƯU ĐIỂM
NHƯỢC ĐIỂM
Gieo hạt 

- Đơn giản, dễ làm, chi phí ít 

- Hệ sô nhân giống cao.

- Cây sống lâu. 

- Khó giữ được đặc tính cây mẹ.

- Lâu ra hoa, quả.

Chiết cành

- Giữ được đặc tính cây mẹ.

- Ra hoa, quả sớm.

- Mau cho cây giống

- Hệ sô nhân giống thấp. 

- Cây chống cổi.

- Tốn công.

Giâm cành 

- Giữ được đặc tính cây mẹ.

- Ra hoa, quả sớm.

 - Hệ số nhân giống cao.

- Đòi hỏi thiết bị kĩ thuật cần thiết (nhà giâm).

Ghép 

- Giữ được đặc tính cây mẹ.

- Ra hoa, quả sớm.

 - Hệ số nhân giống cao.

- Tăng sức chống chịu với điều kiện ngoại cảnh.

- Duy trì được nòi giống.

- Đòi hỏi kĩ thuật phức tạp trong việc chọn gốc ghép, cành ghép với thao tác ghép.


	1,5 điểm

Thiếu một ý trừ 0, 25 điểm.

	4
	- Nghề trồng cây ăn quả có triển vọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta: 

- Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội của nước ta, nghề trồng cây ăn quả ngày càng được khuyến khích phát triển để sản xuất ra nhiều hàng hóa cung cấp cho người tiêu dùng, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.

- Các biện pháp thực hiện: 

+ Xây dựng vùng chuyên canh theo hướng thâm canh.

+ Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật.

+ Có chính sách phù hợp và đẩy mạnh đào tạo cán bộ kỹ thuật.
	1,0 điểm

Thiếu một ý trừ 0, 25 điểm.


MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2023-2024

Môn: CÔNG NGHỆ - LỚP 9

	Chủ đề
	Các mức độ cần đánh giá
	Tổng cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả
	Vai trò, đối tượng nghề trồng cây ăn quả,
	
	Yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả
	
	
	
	
	Triển vọng nghề trồng cây ăn quả
	

	
	Số câu:2

Số điểm:0,67
	
	Số câu:1

Số điểm:0,33
	
	
	
	
	Số câu:1

Số điểm:1
	Số câu:4

Số điểm:2
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	Thu hoạch, bảo quản, yêu cầu ngoại cảnh
	Đặc điểm thực vật
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	Giá trị của cây ăn quả
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	Số câu:1

Số điểm:0,33
	
	
	
	Số câu:10

Số điểm:5,5

	Các phương pháp nhân giống cây ăn quả
	Khái niệm chiết cây, kĩ thuật ghép, giâm cành
	
	
	
	
	Nhân giống cây ăn quả
	
	
	

	
	Số câu:3

Số điểm:1,0
	
	
	
	
	Số câu:1
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	Ban giám hiệu duyệt:
	Giáo viên ra đề:

Thiều  Minh  Hoàng
	Tổ trưởng chuyên môn duyệt:




ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÔNG NGHỆ 9

A. Trắc nghiệm: 

 1/ Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả:
   - Vai trò của nghề trồng cây ăn quả. 

   - Đối tượng lao động của nghề trồng cây ăn quả.

   - Yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả đối với người lao động.   

 2/ Một số vấn đề chung về cây ăn quả:

   - Giá trị của việc trồng cây ăn quả đối với con người và môi trường. 

   - Nhiệt độ thích hợp một số cây ăn quả như: cây chuối, cây cam, cây quýt...

   - Lượng mưa thích hợp để cây ăn quả phát triển.

   - Thời vụ trồng cây ăn quả ở các tỉnh phía Nam.

   - Quy trình trồng cây ăn quả.

   - Cây ăn quả được chăm sóc như thế nào ?
 3/ Thu hoạch và bảo quản quả:

   - Khi thu hoạch quả phải đảm bảo những yêu cầu gì?

   - Quả sau khi thu hoạch phải được xử lý ntn?
 4/ Các phương pháp nhân giống vô tính:

   - Chiết cành.

   - Ghép cành.Có những kiểu ghép cành nào? 
B. Tự luận: 

    - Đặc điểm thực vật của cây ăn quả.                                                          

    - Nêu yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả.                                                           

    - So sánh ưu, nhược điểm của các phương pháp nhân giống cây ăn quả. 

    - Nghề trồng cây ăn quả có triển vọng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta?   Em hãy đề ra các biện pháp thực hiện.                                                                  

